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đính kèm.
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SỞ MINH
BỄ^ỄUiậNNưíỀỉ bướu

gUNG BlWJj/ DANH MỤC CÔNG VIỆC
\x—-ịĐíỵịykèm theo yêu cầu mời báo giá ngày  J <2 tháng năm 2026 )

STT
ÌTaiĩtĩniục vật tư - 
dịch vụ Cách xử lý Khối 

lượng
Đơn vị 

tính
Hãng sản xuất/ 
nước sản xuất Ghi chú

1. XE 
NĂM

FORD TRANSIT: NƯỚC SẢN XUẤT (VIỆT NAM), 
[ SẢN XUÁT (2015)

1 Nhớt máy Thay mới 30 lít Castrol - 15W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 4 cái Ford 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 4 cái Ford 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 4 cái Ford 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Ford 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 4 lít Castrol - 80W90 02 năm 1

8 Nhớt cầu Thay mới 4 lít Castrol - 
85W140 02 năm hII

9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Castrol 02 năm V
10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Nhật 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Ford 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Ford 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 3 lít Castrol 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thăng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
tháng, cân chỉnh 
thắng trước -sau và 
thắng tay

Sửa chữa 4 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

16 Buri xông động cơ Thay mới 4 cái Bosch 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 2 cái Ford 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 2 cái Ford 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 3 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm

22
Bình Ắc quy ( 12V- 
70A) - GS hoặc tương 
đương

Thay mới 2 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vỏ xe (215/75R16C) 
Kumho hoặc tương 
đương

Thay mới 4 cái Kumho-Việt 
Nam 02 năm
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2. XE FORD TRANSIT CUSTOM: NƯỚC SẢN XUẪT (THỎ NHĨ KỲ), NĂM SẢN 
XUẤT (2019)

1 Nhớt máy Thay mới 150 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 40 cái Ford 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 20 cái Ford 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 20 cái Ford 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 5 lần Ford 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 5 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 40 lít Castrol- 80W90 02 năm

8 Nhớt cầu Thay mới 40 lít Castrol- 
85W140 02 năm

9 Dầu trợ lực lái Thay mới 20 lít Castrol 02 năm
10 Dây cuaroa Thay mới 10 bộ Mitsuboshi 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 5 bộ Ford 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 5 bộ Ford 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 20 lít Castrol 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
thắng, cân chỉnh 
thắng trước -sau và 
thăng tay

Sửa chữa 20 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 10 lần VNGC 02 năm

16 Buri xông động cơ Thay mới 20 cái Bosch 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 20 cái Ford 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 20 cái Ford 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 10 lân Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 10 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 10 lần VNGC 02 năm

22
Bình Ẳc quy ( 12V- 
70A) - GS hoặc tương 
đương

Thay mới 10 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vỏ xe (215/65R16C) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 20 cái Michelin - 
Thailand 02 năm

3. XE IVECO DAILY: NƯỚC SẢN XUẤT (VIỆT NAM), NĂM SẢN XUẤT (2021)
1 Nhớt máy Thay mới 30 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 4 cái Iveco 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 4 cái Iveco 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 4 cái Iveco 02 năm
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5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Ford 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 4 lít Castrol-80W90 02 năm
8 Nhớt cầu Thay mới 4 lít Castrol-80W90 02 năm
9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Castrol 02 năm

10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Mitsuboshi 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Iveco 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Iveco 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 3 lít Castrol 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua. vệ sinh heo 
thắng, cân chỉnh 
tháng trước -sau và 
thắng tay

Sửa chữa 4 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

16 Buri xông động cơ Thay mới 4 cái Bosch 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 2 cái Iveco 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 2 cái Iveco 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 3 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm

22
Bình Ẳc quy ( 12V- 
70A) - GS hoặc 
tương đương

Thay mới 2 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vỏ xe (195/75R16C) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 6 cái Michelin - 
Thailand 02 năm

4. XE TOYOTA: NƯỚC SẢN XUẤT (NHẬT BẢN), NĂM SẢN XUẤT (2014)
1 Nhớt máy Thay mới 22 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 4 cái Toyota 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 4 cái Toyota 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 4 cái Toyota 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Toyota 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 4 lít Toyota - 80W90 02 năm

8 Nhớt cầu Thay mới 4 lít Toyota -
85W140 02 năm

9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Toyota 02 năm
10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Mitsuboshi 02 năm
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11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Nhật 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 1 bộ Nhật 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 3 lít Toyota 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
thắng, cân chỉnh 
thắng trước -sau và 
tháng tay

Sửa chữa 4 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

16 Buri động cơ Thay mới 4 cái Toyota 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 2 cái Denso 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 2 cái Denso 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 2 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm

22
Bình Ẳc quy ( 12V- 
70A) -GS hoặc tương 
đương

Thay mới 1 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vỏ xe(195/R15C) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 4 cái Michelin - 
Thailand 02 năm

5. XE HYUNDAY COUNTY: NƯỚC SẢN XUẤT (VIỆT NAM), NĂM SÃN XUẤT 
(2017)

1 Nhớt máy Thay mới 60 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 8 cái Hyundai 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 8 cái Hyundai 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 8 cái Hyundai 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Ford 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 5 lít Castrol-80W90 02 năm
8 Nhớt cầu Thay mới 10 lít Castrol-85 W140 02 năm
9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Castrol 02 năm

10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Mitsuboshi 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Việt Nam 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Việt Nam 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 4 lít Castrol 02 năm
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14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
tháng, cân chỉnh 
thắng trước -sau và 
thắng tay

Sửa chữa 6 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

16 Buri xông động cơ Thay mới 4 cái Bosch 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 4 cái Hyundai 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 2 cái Hyundai 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 2 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

22
Bình Ắc quy ( Y2N- 
90AH) -GS hoặc 
tương đương

Thay mới 2 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vỏ xe (7.00R16LT) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 6 cái Michelin - 
Thailand 02 năm

6. XE TOYOTA FORTUNER : NƯỚC SẢN XUẤT (NHẬT BẢN), NĂM SẢN XUẤT 
(2012)

1 Nhớt máy Thay mới 36 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 6 cái Toyota 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 6 cái Toyota 02 năm
4 Lọc xăng nhiên liệu Thay mới 6 cái Toyota 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Toyota 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 5 lít Toyota AT 02 năm
8 Nhớt cầu Thay mới 6 lít Toyota-85W140 02 năm
9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Toyota 02 năm

10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Mitsuboshi 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Nhật 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Nhật 02 năm

13 Dầu tháng Thay mới 4 lít Toyota 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
thắng, cân chỉnh 
tháng trước -sau và 
tháng tay

Sửa chữa 6 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm
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16 Buri động cơ Thay mới 4 cái Toyota 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 6 cái Denso 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 6 cái Denso 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 2 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 2 lân VNGC 02 năm

22
Bình Ắc quy ( 12V- 
70AH) -GS hoặc 
tương đương

Thay mới 1 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
vỏ xe (265/65R17) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 6 cái Michelin - 
Thailand 02 năm

7. XE FORD TRANSIT: NƯỚC SẢN XUẤT (VIỆT NAM), NĂM SẢN XUÁT (2025)
1 Nhớt máy Thay mới 80 lít Castrol-15 W40 02 năm
2 Lọc nhớt Thay mới 4 cái Ford 02 năm
3 Lọc gió động cơ Thay mới 4 cái Ford 02 năm
4 Lọc dầu nhiên liệu Thay mới 4 cái Ford 02 năm

5 Nước giải nhiệt động 
cơ Thay mới 1 lần Ford 02 năm

6 Vệ sinh két nước Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
7 Nhớt hộp số Thay mới 5 lít Castrol-80W90 02 năm
8 Nhớt cầu Thay mới 10 lít Castrol-85 W140 02 năm
9 Dầu trợ lực lái Thay mới 4 lít Castrol 02 năm

10 Dây cuaroa Thay mới 2 bộ Mitsuboshi 02 năm

11 Bố thắng trước (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Ford 02 năm

12 Bố thắng sau (04 
miếng) Thay mới 2 bộ Ford 02 năm

13 Dầu thắng Thay mới 4 lít Castrol 02 năm

14

Vệ sinh dĩa thắng + 
tăm bua, vệ sinh heo 
thắng, cân chỉnh 
thắng trước -sau và 
thăng tay

Sửa chữa 4 lần VNGC 02 năm

15
Cân thước lái, điều 
chỉnh độ chụm các 
góc xe

Sửa chữa 2 lần VNGC 02 năm

16 Buri xông động cơ Thay mới 4 cái Bosch 02 năm
17 Lọc ga máy lạnh Thay mới 4 cái Ford 02 năm
18 lọc gió máy lạnh Thay mới 4 cái Ford 02 năm
19 Bơm ga máy lạnh Thay mới 4 lần Jincool 02 năm
20 Dầu lạnh Thay mới 2 lít Jincool 02 năm

21 Súc rửa giàn nóng 
máy lạnh Sửa chữa 1 lần VNGC 02 năm
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22
Bình Ắc quy ( 12V- 
70A) - GS hoặc tương 
đương

Thay mới 2 cái GS-Việt Nam 02 năm

23
Vở xe (235/65R16C) 
Michelin hoặc tương 
đương

Thay mới 4 cái Michelin - 
Thailand 02 năm


